
STT Họ và tên
Số chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Lê Huy Thuần 000711/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lao - bệnh phổi
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Ban Giám đốc

2 Trần Như Thành 0002887/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Ban Giám đốc

3 Trần Thanh Hải 000148/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm 7h-17h (2,3,4,5,6) Phó Giám đốc

4 Ngô Đình Phúc 000872/BTH-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Ban Giám đốc chuyển Công tác

5 Trần Thị Quốc Hòa 001476/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

6 Lê Thị Tuyết Hương 1453/BTH-CCHND

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

7 Hoàng Thị Minh Tuyết 0160/BTH-CCHND
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

8 Nguyễn Thị Yến Loan 1377/BTH-CCHND Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

9 Hồng Thị Thanh 942/BTH-CCHND Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

10 Lê Thị Luyến 6216/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

11 Nguyễn Thị Trúc Hà 5033/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

12 Nguyễn Thị Tấn Thảo 3677/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

          UBND TỈNH BÌNH THUẬN

                      SỞ Y TẾ

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CỦA 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT (tính đến 15/3/2023)

           Bình Thuận, ngày  17 tháng   3   năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  976  /TB-SYT
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13 Phạm Thị Chung 5551/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

14 Trần Thị Thiền Trang 6239/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

15 Ngô Thị Hà 4328/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

16 Đinh Thị Kim Chi 5672/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

17 Trần Thị Thanh Thủy 5594/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên 

khoa

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

18 Nguyễn Thị Yến Nhi 03589/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

19 Võ Thị Ngọc Quyên 5727/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

20 Đinh Thị Kim Ngân 2677/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

21 Nguyễn Thị Hường 4180/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Khám bệnh

22 Nguyễn Minh Tuấn 0002938/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa KSBT& HIV - AIDS

23 Phan Nguyên Vi 001510/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa KSBT& HIV - AIDS

24 Võ Duy Hải 001553/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT-PHCN

25 Nguyễn Xuân Hiếu 5200/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT-PHCN

26 Võ Thị Hồng Vân 5764/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT-PHCN

27 Võ Nhật Minh 4889/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số,

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT-PHCN

28 Lương Nguyễn Sương Mai 5758/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT-PHCN

29 Kiều Phương Thảo 5748/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT-PHCN
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30 Nguyễn Thị Trang 3667/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT-PHCN

31 Đỗ Thị Nhâm 5334/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa YHCT-PHCN

32 Châu Đình Thục 4327/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa ATTP&DD

33 Nguyễn Phương Anh 000737/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CĐHA

34 Nguyễn Văn Tĩnh 4191/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát, nội soi tiêu hóa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CĐHA

35 Nguyễn Thị Như Quỳnh
4429/BTH-CCHN;

QĐ số 44/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Nhân viên

36 Đinh Quốc Học 001550/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CĐHA

37 Trần Chung 001434/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học (X-Quang)
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CĐHA

38 Võ Kim Hiền 001525/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CĐHA

39 Ngô Giang Nhật Hạ 3875/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CĐHA

40 Lê Thị Minh Khuê 001548/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CĐHA

41 Phùng Đức Tín 4048/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CĐHA

42 Trịnh Thị Phương Thảo 4079/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm mặt
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

43 Phạm Bá Ngọc 5216/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm mặt
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

44 Trần Thị Thu Hà 3927/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

45 Trịnh Lê Ngọc Thịnh 3723/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

46 Nguyễn Thị Thiếu Hằng 001547/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về phục hình răng
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

47 Nguyễn Thị Thể 001395/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về răng trẻ em
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

48 Nguyễn Thị Hiền 001390/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK
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49 Lê Đinh Thanh Uyên 1513/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

50 Trương Thị Thanh Hồng 003923/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

51 Nguyễn Thị Lam 001421/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa LCK

52 Trần Thị Ngọc Hoa 000011/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Xét nghiệm

53 Phạm Quốc Duy 003542/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Xét nghiệm

54 Vương Hữu Nên 6216/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Xét nghiệm

55 Lê Thị Hồng Hoa 5033/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Xét nghiệm

56 Nguyễn Thị Ngọc Bích 3677/BTH-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Xét nghiệm

57 Phan Thị Như Phương 001429/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp, nhi
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

58 Ngô Văn Tiến 5551/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

59 Phan Thị Thu Thuỷ 001508/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

60 Lê Vũ Kim Huyền 001502/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

61 Ngô Thị Thảo 5741/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

62 Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên 5749/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

63 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5751/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

64 Nguyễn Thị Huyền 5740/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

65 Vương Thị Hiền 001555/BTh-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

66 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 5750/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

67 Đỗ Thị Như Phượng 1400/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa HSCC

4



68 Võ Thị Kim Ngưu 000101/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp, nhi
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

69 Nguyễn Thị Nhung 003375/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên nội khoa, nhi khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

70 Nguyễn Thị Tuyền 001560/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

71 Phan Thị Thanh Trúc 5734/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

72 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 1557/BTH-CCHn Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

73 Nguyễn Thị Thùy Thương 03298/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

74 Nguyễn Thị Thúy Hằng 6239/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

75 Phạm Đỗ Thị Phi Diễm 4328/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

76 Vòng Thị Nhung 3691/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

77 Lương Thị Mỹ Hạnh
4236/BTH-CCHN;

QĐ số 45/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa;

Khám bệnh chữa bệnh nhãn khoa
7h-17h (2,3,4,5,6) Nhân viên

78 Trần Thị Mỹ Kim 5672/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

79 Mai Thị Thùy Hạnh 5594/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

80 Nguyễn Thị Thức 5725/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nhi

81 Nguyễn Thị Xuân Hằng 5726/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

82 Nguyễn Thị Hoa 5743/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

83 Mai Thị Phương Nam 01541/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp
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84 Nguyễn Thị Nam 5744/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

85 Đồng Lê Đài Trang 03960/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

86 Lê Thị Quỳnh Phương 03589/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

87 Trần Đình Tuyết 001539/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

88 Nguyễn Thị Minh Chiến 5735/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

89 Huỳnh Thị Xuân Hỉ 5727/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

90 Lê Thị Ngọc Trâm 5028/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

91 Võ Thị Thúy 6249/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

92 Lê Thị Thanh Vy 5695/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa Nội tổng hợp

93 Nguyễn Thị Thu Trang 000647/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

94 Lê Thị Thanh 000961/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Ngoại.
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

95 Phan Thị Tuyết 003280/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản - Kế hoạch hóa gia đinh
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS NGHỈ VIỆC

96 Nguyễn Thùy Nhung 001531/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

97 Nguyễn Thị Thanh Phương 001480/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

98 Lương Xuân Lý Uyên 001526/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

99 Nguyễn Thị Kim Hoàng 001453/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

100 Phan Đình Kim Anh 0003031/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS
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101 Bùi Thị Thắm 3998/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

102 Nguyễn Thị Nhơn 003236/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

103 Võ Thị Hoàng Phượng 01537/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

104 Tạ Thị Thúy Hạnh 2677/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

105 Lê Thị Minh Thùy 4180/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Khoa CSSKSS

106 Nguyễn Thị Tùng 000059/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; siêu âm tổng quát; siêu âm sản phụ khoa.
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

107 Phạm Văn Thanh 4437/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng Khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

108 Đặng Thị Diệu 5234/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng Khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

109 Trần Văn Sâm 5335/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng Khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

110 Nguyễn Nam Thị Hồng Châu0003121/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

111 Lê Thị Ngọc Linh 001535/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

112 Hà Thị Ngọc Chi 001478/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

113 Phan Thị Thanh Tiến 6075/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

114 Nguyễn Thị Lành 001391/BTH-CCHN
Thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

115 Nguyễn Thế Hải 5586/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

116 Võ Khoa Diệu Pháp 5626/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

117 Đoàn Thị Kim Hà 4356/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

118 Nguyễn Thị Bích Loan 001530/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né
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119 Lào Thụy Uyên Đoan 001442/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

120 Đoàn Thị Mỹ Trinh 003188/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ  y học 

dự phòng, y sỹ

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

121 Nguyễn Thị Mười 003189/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ  y học 

dự phòng, y sỹ

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

122 Phạm Văn Xuân 3774/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng Khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

123 Văn Thanh Tài 4015/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng Khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

124 Mai Xuân Phú 4016/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng Khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

125 Lê Tường Oanh 5733/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng Khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

126 Đinh Thanh Tuấn 3910/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

127 Nguyễn Thị Nơi 002079/BTH-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa phụ 

sản và sơ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

Phòng khám đa khoa khu 

vực Mũi Né

128 Trương Thị Bích Loan 0003119/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 

của Bộ y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT

 Phú Hài - Khoa khám

129 Nguyễn Thanh Dương 3797/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT

 Phú Hài - Khoa khám

130 Nguyễn Thị Hồng 0003117/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT

 Phú Hài - Khoa khám

131 Phạm Thị Hiền 0003118/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 

của Bộ y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT

 Phú Hài - Khoa khám

132 Châu Ngọc Hoàng Thanh 4453/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT

 Phú Hài - Khoa khám
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133 Nguyễn Thị Kim Liên 0002819/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Hàm Tiến - Khoa khám

134 Đinh Nhật Kỳ 4228/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ  y học 

dự phòng, y sỹ

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Hàm Tiến - Khoa khám

135 Lê Thị Thu Uyên 4922/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ  y học 

dự phòng, y sỹ

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Hàm Tiến - Khoa khám

136 Huỳnh Thu Vân 0002876/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Hàm Tiến - Khoa khám

137 Bùi Thị Phương Hiền 3602/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ  y học 

dự phòng, y sỹ

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Hàm Tiến - Khoa khám

138 Nguyễn Thị Thùy Chinh 4044/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Hàm Tiến - Khoa khám

139 Trần Quốc Hùng 001412/BTH-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Tiến Thành - Khoa khám

140 Dương Thị Loan 0003071/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Tiến Thành - Khoa khám

141 Lê Nguyễn Thúy Dung 0003072/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT 

Tiến Thành - Khoa khám

142 Nguyễn Thị Mỹ Nga 0002821/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT

 Thiện Nghiệp - Khoa khám

143 Lê Thị Phúc 0002875/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức hộ sinh.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT

 Thiện Nghiệp - Khoa khám

144 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4235/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00

TYT

 Thiện Nghiệp - Khoa khám

145 Nguyễn Xuân Trường 6416/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Nhân viên

146 Phan Xuân Thọ 000428/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Trưởng khoa
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147 Nguyễn Thị Minh Thùy 5381/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

 Thứ 2 đến thứ 6 

7h00- 11h30; 13h30-17h00
Nhân viên

             Đặng Thức Anh Vũ

Nơi nhận:

Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

Các thành viên Hội đồng tư vấn;

Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

Lưu: VT, NV.

          KT. GIÁM ĐỐC

           PHÓ GIÁM ĐỐC
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